
1 TRANH ẢNH

1
Tranh minh họa các yếu tố dinh dưỡng có ảnh 

hưởng trong tập luyện và phát triển thể chất 3 6

2
Bộ tranh minh họa kĩ thuật các giai đoạn chạy 

cự li ngắn 3 6

3
Tranh minh họa kĩ thuật các giai đoạn Ném 

bóng 3 6

2
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ RIÊNG CHO

 MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

2.1 Ném bóng

1 Quả bóng
10 6,7,8,9

Lƣới chắn bóng
2 6,7,8,9

2.2

Thể thao tự chọn (Chỉ trang bị những dụng 

cụ tương ứng với môn thể thao được nhà

 trường lựa chọn)

a Đá cầu

Vị trí 

sx
Lớp 

HỌC

 kì

GHI 

CHÚ

TÊN ĐƠN VỊ: THCS TÂN VĂN

DANH MỤC ĐỒ DÙNG MÔN GDTC NĂM 2024 - 2025 

Số

TT
Tên đồ dùng

Số 

lƣợng
Phục vụ cho bài dạy 



1 Quả cầu đá 20 6,7,8,9

2 Trụ, lưới 2 6,7,8,9

c Đẩy gậy

1 Gậy 0

d Kéo co

1 Dây kéo co 2 6,7,8,9

e Cờ Vua

1 Bàn cờ, quân cờ 10 6,7,8,9

2 Bàn và quân cờ treo tường 1

f Bóng bàn

1 Quả bóng bàn 10 6,7,8,9

2 Vợt 4 6,7,8,9

3 Bàn, lưới 1

3 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG 6,7,8,9

Đồng hồ bấm giây 5 6,7,8,9

Còi 5 6,7,8,9

Thước dây 5 6,7,8,9

Cờ lệnh thể thao 5 6,7,8,9

Biển lật số 2 6,7,8,9

Dây nhảy cá nhân 20 6,7,8,9

Dây nhảy tập thể 6 6,7,8,9
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Tên đồ dùng

Số 

lƣợng
Phục vụ cho bài dạy 

Vị trí 
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Lớp 



Ngƣời lập danh mục

Lâm Văn Diện

HIỆU TRƢỞNG

Lý Phƣơng Thảo
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